
Đvt: Triệu đồng

STT Nội dung Số tiền

1 Kinh phí thực hiện chuyển đổi số, đề án 06 341.164

- VP Đảng ủy xã (02 máy tính, 1 ti vi họp trực tuyến) 60

- UBMTTQ (1 máy tính) 20

- VP HĐND- UBND xã 261.164

Phòng VHXH (Mở lớp tập huấn chuyển đổi số, 02 mua máy tính, 01 máy 

scan)
93.164

TTPVHCC (4 máy tính: 60  triệu đồng, 2 máy scan: 20  triệu đồng, 2 máy 

in: 12 triệu đồng)
92

Văn phòng HĐND- UBND xã (TP: Máy tính, máy in, máy scan) 36

Công an xã (Đề án 06) 40

2 Chi khác NS 400.928

- VP Đảng ủy xã 58

Bảng Led cổng trụ sở 14

Mua sắm, sửa chữa 44

- VP HĐND- UBND xã 342.928

HĐND xã (chi trả chế độ cho đại biểu HĐND xã) 60

Văn phòng HĐND- UBND xã (HĐND xã) (KT: 02 máy tính: 40 triệu đồng;  

02 mặt bảng xã "Cư Prao kính chào quý khách": 30 triệu đồng, bàn làm việc: 

9 triệu đồng, Bảng tên trụ sở UBND xã: 23,728 triệu, bảng Led cổng UBND 

xã: 20 triệu đồng )

122.728

Phòng văn hóa: Khen thưởng Thôn, buôn văn hóa năm 2025 70.2

- Phòng kinh tế: Mua máy đo đạc: 90 triệu đồng 90

3 Lương, các khoản phụ cấp theo lương 133.290

Văn phòng Đảng ủy 133.290

4 Dự phòng ngân sách 299.675

- 
Chi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, huấn luyện bổ sung, tham gia 

bắn đạn thật
179.675

- Chi phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, dịch tả lợn Châu phi 60

- Chi hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai 60

5
Kinh phí hỗ trợ trước mắt ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa 

lũ, ngập lụt, sạt lỡ đất, lũ quét, để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
800

VP HĐND- UBND xã 800

Tổng cộng 1,975.057

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 VÀ KINH PHÍ ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC 

HẬU QUẢ DO MƯ LŨ, NGẬP LỤT, SẠT LỠ ĐẤT, LŨ QUÉT 

(Kèm theo Nghị quyết số:      /NQ-HĐND ngày     /11/2025 của HĐND xã)
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